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NĂM HỌC 2019- 2020 

 

TC2-Nhóm 1: 24 học sinh (18KTHD2) 

TT MSSV HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GHI CHÚ 

1 18KTHD2.01 Đàm Chí An 17/1/2000   

2 18KTHD2.04 Lê Duy Bảo 11/5/2003   

3 18KTHD2.08 

Phan Huỳnh 

Phƣơng Điền 26/5/2002   

4 18KTHD2.10 Lƣu Thoại Dinh 11/10/2002   

5 18KTHD2.106 Lý Phát Lộc 26/2/2001   

6 18KTHD2.115 Dƣ Thị Kim Châu 2/7/2003   

7 18KTHD2.120 Trần Ý Nhƣ 16/11/2000   

8 18KTHD2.14 Châu Phạm Mỹ Duyên 14/6/2003   

9 18KTHD2.21 Trần Đức Hiển 20/7/2003   

10 18KTHD2.23 Nguyễn Minh Hoàng 19/10/2001   

11 18KTHD2.26 Hồng Gia Huy 19/9/2003   

12 18KTHD2.31 Lâm Thành Khang 23/5/2003   

13 18KTHD2.34 Phạm Quốc Kiệt 30/3/2002   

14 18KTHD2.38 

Nguyễn Lƣơng 

Giao Linh 30/9/2003   

15 18KTHD2.43 Nguyễn Thành Minh 2/12/2003   

16 18KTHD2.47 Nguyễn Hữu Nghĩa 24/2/2001   

17 18KTHD2.57 Giang Quốc Phong 15/8/2003   
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18 18KTHD2.60 Nguyễn Minh Quân 12/8/2002   

19 18KTHD2.66 Trần Thanh Tài 22/2/2003   

20 18KTHD2.73 Trần Thanh Thiện 12/2/2002   

21 18KTHD2.77 Trịnh Minh Thủy 5/11/2003   

22 18KTHD2.79 Nguyễn Ngọc Trân 4/8/2003   

23 18KTHD2.87 Nguyễn Lâm Phú Vinh 16/2/2003   

24 18KTHD2.88 Trần Thảo Vy 18/8/2002   

 

TC2-Nhóm 2: 26 học sinh (18KTHM2; 18SCM2; 18CDT2; 18DCN2;18BTCK2; 18CNO2) 

TT MSSV HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GHI CHÚ 

1 18BTCK2.01 

Đặng Nguyễn 

Thiên Ân 14/4/2002   

2 18BTCK2.09 Nguyễn Văn Phát 2/8/2003   

3 18CDL2.05 Tô Huỳnh Quốc  Đạt 11/8/2003   

4 18CDT2.07 Trần Hoàng Phú Vinh 3/12/2002   

5 18CNO2.117 

Huỳnh Nguyễn 

Hiệp  Thành 7/3/2002   

6 18CNO2.149 Nguyễn Anh Khôi 17/3/2002   

7 18DCN2.03 Trần Công  Huy 4/7/2002   

8 18DCN2.05 Trƣơng Hoàng Nam 23/11/2003   

9 18DCN2.11 Lê Việt Phú 28/07/2003   

10 18DCN2.15 Dƣơng Thuận Toàn 27/9/2003   

11 18KTHM2.07 

Nguyễn Trƣơng 

Gia Bình 7/12/2003   

12 18KTHM2.08 Nguyễn Xuân Các 2/5/2001   

13 18KTHM2.09 Vƣơng Vĩ Chƣơng 26/5/2003   

14 18KTHM2.12 Trần Hoàng Đạt 3/11/2003   

15 18KTHM2.41 Tạ Thiên Phú 26/5/2002   

16 18KTHM2.60 Nguyễn Quang  Trí 10/8/2003   

17 18KTHM2.61 Võ Minh Triết 31/3/2003   

18 18KTHM2.81 Nguyễn Công Hậu 25/11/2002   

19 18SCM2.06 Trần Chí Cƣờng 17/11/2003   

20 18SCM2.17 Trang Dủ Hỷ 26/2/2002   

21 18SCM2.22 Trần Minh Kiệt 24/9/2003   
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22 18SCM2.25 Phùng Quang Minh 7/12/2003   

23 18SCM2.26 Trắng Gia Minh 30/10/2003   

24 18SCM2.27 Trần Tuấn Nam 29/11/2001   

25 18SCM2.47 Nguyễn Cơ Nguyên 18/10/2002   

26 18SCM2.53 Huỳnh Công Thi 20/10/2003   

 

 TRƯỞNG PHÒNG  NGƯỜI LẬP 

                   (Đã ký)                                                                               (Đã ký) 
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